Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia : “Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị  chấn thương sọ não”
 mã số KC.10.23/16-20
Tổng kinh phí: 6.900 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:

6.900 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:


0 triệu đồng 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2018 đến tháng 5/2021; 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh viện Trung Ương Huế;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Viết Quang;
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
	Số TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1 
	Nguyễn Viết Quang
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ,

Chủ nhiệm đề tài
	Bệnh viện Trung Ương Huế

	2 
	Nguyễn Viết Quang Hiển
	Tiến sĩ, Bác sĩ 
Thư ký đề tài
	Bệnh viện Trung Ương Huế

	3 
	Phạm Như Hiệp
	Giáo sư, Tiến sĩ
	Bệnh viện Trung Ương Huế

	4 
	Nguyễn Thanh Xuân
	Tiến sĩ, Bác sĩ
	Bệnh viện Trung Ương Huế

	5 
	Mai Đình Điểu
	Tiến sĩ, Bác sĩ
	Bệnh viện Trung Ương Huế

	6 
	Hoàng Thị Lan Hương
	Bác sĩ chuyên khoa II
	Bệnh viện Trung Ương Huế

	7 
	Phan Thị Thuỳ Hoa
	Bác sĩ chuyên khoa II
	Bệnh viện Trung Ương Huế

	8 
	Chế Thị Cẩm Hà
	Tiến sĩ
	Đại học khoa học Huế

	9 
	Hồ Khả Chương
	Cử nhân kinh tế
	Bệnh viện Trung Ương Huế


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 10/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
2.1.1. Sản phẩm dạng 2: 
	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Quy trình phân lập, bảo quản tế bào gốc tự thân sử dụng trong điều trị chấn thương sọ não
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2 
	Chỉ định và quy trình sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị chấn thương sọ não
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3 
	Báo cáo đánh giá kết quả sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị chấn thương sọ não
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.1.2. Sản phẩm dạng 3:
	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	
	Bài báo khoa học: 5 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước, 1 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế
	X
	
	
	
	X
	
	
	X
	

	
	Sản phẩm đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thạc sỹ (01 Thạc sỹ)
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:
Chấn thương sọ não là bệnh rất hay gặp trong thực hành lâm sàng, số lượng bệnh nhân rất lớn, điều trị tốn kém, di chứng và tử vong cao. 

Mặc dù có nhiều phương pháp mới hỗ trợ các nhà hồi sức thần kinh sọ não tuy nhiên tỉ lệ tử vong của bệnh nhân chấn thương sọ não nặng vẫn còn cao. Gần đây các nhà khoa học đã nghiên cứu về tế bào gốc tự thân sử dụng trong điều trị chấn thương sọ não. Các tế bào khi ghép vào giúp làm giảm đáp ứng viêm tại vi môi trường thương tổn, tiết các yếu tố kích thích tế bào gốc nội sinh do đó giúp cải thiện tình trạng tổn thương. Ngoài ra, tế bào gốc trung mô còn tham gia cảm ứng để tuần hoàn máu phát tín hiệu hóa ứng động để dẫn dụ tế bào gốc vào vi môi trường thích hợp hoặc cảm ứng sự luân chuyển của tế bào. Tế bào gốc cải thiện nột cách an toàn và hiệu quả chức năng thần kinh ở những bệnh nhân có di chứng chấn thương sọ não, không có dấu hiệu độc tố ở các cơ quan hệ thống như phổi, gan, thận, hệ tuần hoàn, thần kinh.

· Nghiên cứu nhằm đánh giá cải thiện tỷ lệ tử vong và cải thiện về tri giác lâu dài của bệnh nhân chấn thương sọ não nặng. Hiện nay nhiều trung tâm nghiên cứu và phát triển chuyên sâu về lĩnh vực tế bào gốc và đã đạt được nhiều thành tưu đáng khích lệ. Đây là cơ sở để có thể áp dụng liệu pháp tế bào gốc trong chấn thương sọ não nói riêng và trong các lĩnh vực y tế nói chung giúp nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.
Ý nghĩa khoa học: Sản phẩm nghiên cứu đạt chất lượng rất cao và có độ tin cậy lớn với những lý do sau:

- Đề tài dựa theo thành quả của y học hiện đại với việc sử dụng kỹ thuật dung tế bào gốc tự thân trong điều trị bệnh nhân chấn thương sọ não nặng.

- Tại Việt Nam, Bệnh viên Trung ương Huế là một trong các bệnh viện sớm nhất đưa kỹ thuật này vào áp dụng.

- Chỉ định sử dụng tế bào gốc tủy xương tự thân trong diều trị chấn thương sọ não đúng chỉ định của các nước tiên tiến trên thế giới.

- Trên thế giới đã áp dụng kỹ thuật  dùng tế bào gốc tự thân trong điều trị bệnh nhân chấn thương sọ não có kết quả rất khả quan.

+ Quy trình phân lập, bảo quản tế bào gốc tự thân sử dụng trong điều trị chấn thương sọ não, Chỉ định và quy trình sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị chấn thương sọ não chi tiết, rõ ràng, đảm bảo tính khoa học, có khả năng áp dụng rộng rãi.Nghiên cứu cho thấy bệnh nhân ít có biến chứng hay tác dụng ngoại ý sau ghép, ít nhất 60-65% bệnh nhân có sự cải thiện tốt về chức năng thần kinh và chất lượng sống 6 tháng sau ghép TBG.
+ Báo cáo chi tiết, rõ ràng, có giá trị khoa học.
· Đề tài có 6 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí uy tín, trong đó có 5 bài trong nước và 1 bài báo quốc tế. Tham gia đào tạo thành công 1 Thạc sĩ chuyên ngành công nghệ sinh học.
2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế
Chúng tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài này với hy vọng đề tài sẽ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, góp phần giúp cho các bệnh nhân chấn thương sọ não giảm tỉ lệ tử vong và tàn phế, nâng cao tỉ lệ sống và chất lượng sống cho bệnh nhân nhằm góp phần giảm gánh nặng về kinh tế cho bệnh nhân, gia đình bệnh nhân và xã hội.
- Triển vọng nhân rộng các kết quả (sản phẩm) trong tương lai: Có thể áp dụng rộng rãi ở những bệnh viện có nhu cầu.
2.4.2. Hiệu quả xã hội

- Đề tài cũng đóng góp vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của dịch vụ sức khoẻ, góp phần tạo ra những gói dịch vụ chuyên sâu, có chất lượng cao, ngang tầm các nước trong khu vực, đây cũng là chủ trương của chiến lược chăm sóc sức khoẻ và phát triển kinh tế- xã hội nước ta.
2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                
Nguồn: Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước
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